Thư mục giới thiệu sách mới


A – Lêi giíi thiÖu
           Để phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường ngày một tốt hơn. Đặc biệt đáp ứng nhu cầu về việc tìm hiểu kiến thức các môn học, nhất là việc cung cấp các kiến thức cũng như kĩ năng cho các em học sinh trong kì thi học sinh giỏi tỉnh. Thư viện trường THCS chu Văn An xin giới thiệu đến các thầy cô giáo và các em học sinh“Thư mục giới thiệu sách mới”.

            Thư mục giới thiệu sách mới gồm 20 cuốn sách  các môn Địa lí, Toán học, Ngữ văn, Hoá học, Vật lí, Tiếng anh, Lịch sử của các khối 6, 7, 8, 9 với nhiều nội dung khác nhau, giúp thầy cô giáo và các em có thể lựa chọn được những cuốn sách  mình yêu thích, giúp cho việc giảng dạy và học tập được thuận lợi hơn.
          Thư mục được chia làm ba phần:

          Phần I: Lời giới thiệu.

          Phần II: Nội dung.

          Phần III: Tra cứu 
          Trong thư mục, các cuốn sách được xếp theo thứ tự theo tên sách. Thư mục chắc không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và bạn đọc để nội dung được hoàn thiện hơn. 
Xin chân thành cảm ơn! 

B – Néi dung
Cuốn 1: Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ địa lý 9
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	*Hình thức:

 ĐỖ ANH DŨNG. Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ địa lý 9/Đỗ Anh Dũng, Đặng Thị Chính Thao, Lê Thị Thanh Loan.: H.-  Đại học sư phạm, 2012.-183tr.; 24cm.



          * Nội dung:
          Cấu trúc của cuốn sách gồm hai phần:
          Phần 1: Giới thiệu các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vận dụng vào môn học.

          Phần 2: Một số bài dạy minh hoạ theo cấu trúc bài soạn mới. Trong mỗi tiết học, việc chuẩn bị của giáo viên và học sinh được xác định rõ tên hoạt động, mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật.
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Cuốn 2: Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Hoá học 9
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	*Hình thức:
VŨ ANH TUẤN. Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Hoá học 9/Vũ Anh Tuấn, Đỗ Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Trường...: H.-  Đại học sư phạm, 2012.-176tr.; 24cm.



          * Nội dung:

          Cấu trúc cuốn sách  chia làm ba phần:
          Phần 1: Những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Hoá.

          Phần 2: Phương pháp thiết kế kế hoạch bài học
          Phần 3: Những bài dạy minh hoạ của 4 loại bài:

A. Các bài khái niệm và lí thuyết chủ đạo.

B. Các bài về các nhóm nguyên tố và các chất

C. Các bài luyện tập

D. Các bài thức hành.
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Cuốn 3: Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Toán 9
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	*Hình thức:
 NGUYỄN THẾ THẠCH. Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Toán 9/Nguyễn Thế Thạch, Bùi Văn Lực, Phạm Đức Sáng: H.-  Đại học sư phạm, 2012.-136tr.; 24cm.



          
* Nội dung:
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:
Phần 1: Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học.

Phần 2: Dạy học hướng tới năng lực của học sinh.

Phần 3: Thiết kế bài soạn.

Phần 4: Kiểm tra đánh giá và câu hỏi, bài tập ôn tập. 
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Cuốn 4: Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Lịch sử 9
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	*Hình thức:
 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Lịch sử 9/Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Mạnh, Ngô Thị Hiền Thuý.: H.-  Đại học sư phạm, 2012.-160tr.; 24cm.


	
	


          * Nội dung:
          Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

          Phần thứ 1: Những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử 9.

          Phần thứ 2: Một số bài dạy minh hoạ môn lịch sử lớp 9.
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Cuốn 5: Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Vật lí 9
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	*Hình thức:
NGUYỄN VĂN NGHIỆP. Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Vật lí 9/Nguyễn Văn Nghiệp, Trần Thị Cúc, Nguyễn Trọng Thuỷ.: H.-  Đại học sư phạm, 2012.-148tr.; 24cm.





 * Nội dung


Nội dung cuốn sách gồm ba phần:


Phần thứ 1: Lí luận cơ bản về phương pháp bàn tay nặn bột.


Phần thứ 2: Các kĩ thuật dạy học và rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong trường phương pháp bàn tay nặn bột.



Phần thứ 3: Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy học môn Vật lí lớp 9.
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Cuốn 6: Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Ngữ văn 9/2.
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	*Hình thức:
TRẦN ĐĂNG NGHĨA. Đổi mới phương pháp dạy học và những bài dạy minh hoạ Ngữ văn 9T2/Trần Đăng Nghĩa, Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Thị Thuận.: H.-  Đại học sư phạm, 2012.-224tr.; 24cm.





* Nội dung
Giới thiệu một số bài dạy minh hoạ theo cấu trúc bài soạn mới. Trong mỗi tiết học, việc chuẩn bị của giáo viên và học sinh được mô tả chi tiết, hoạt động của giáo viên, học sinh được xác định rõ tên hoạt động, mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức hoạt động và các bước tiến hành của từng hoạt động. 
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Cuốn 7: Một số kiến thức, kĩ năng và bài tập nâng cao Ngữ văn 6.
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	*Hình thức:
NGUYỄN THỊ MAI HOA. Một số kiến thức, kĩ năng và bài tập nâng cao Ngữ văn 6/Nguyễn Thị Mai Hoa, Đinh Chí Sáng.: H.-  GD, 2012.-260tr.; 24cm.



          * Nội dung:
Nội dung cuốn sách tập trung vào hai phần Tiếng việt và Tập làm văn. 
Coi trọng tính thực hành, mỗi phần đều chú trọng vào các bài tập mở rộng và nâng caop lí thú theo hướng tích hợp, làm cho việc học tập của các em trở lên tự nhiên, thoải mái, thú vị. Phần lí thuyết của cuốn sách là những tri thức cơ bản, thiết thực, theo sát nội dung của sách giáo khoa.
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Cuốn 8: Nâng cao Ngữ văn THCS lớp 8.
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	*Hình thức:
LÊ THUẬN AN. Nâng cao Ngữ văn THCS lớp 8/Lê Thuận An, Tạ Đức Hiền, Nguyễn Việt Nga….: H.- Dân trí, 2011.-267tr.; 24cm.





* Nội dung:
 
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Văn học, Tiếng việt, Tập làm văn; trong đó phần Văn học là trọng tâm. Hai chín tác phẩm, đoạn trích tác phẩm được phân tích đã thể hiện một cách tổng hợp các kiến thức và kĩ năng về Văn học, Tiếng việt và tập làm văn. Giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tính nhân văn và tính hệ thống.
	8

	TK - 02562


Cuốn 9: Nâng cao Ngữ văn THCS lớp 7.
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	*Hình thức:
LÊ THUẬN AN. Nâng cao Ngữ văn THCS lớp 7/Lê Thuận An, Tạ Đức Hiền, Nguyễn Kim Hoa….: H.- Dân trí, 2011.-264tr.; 24cm.





 * Nội dung:
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Văn học, Tiếng việt, Tập làm văn; trong đó phần Văn học là trọng tâm. Mỗi phẩm thơ văn được phân tích là sự thể hiện một cách tổng hợp các kiến thức và kĩ năng về Văn học, Tiếng việt, Tập làm văn. Giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tính hệ thống và tính nhân văn, phương pháp học và hành, ôn luyện, đọc và học được đặc biệt quan tâm.
Các ví dụ, đoạn văn minh hoạ, các bài đọc thêm, cũng như sự kết hợp chặt chẽ giữa Giảng văn, Tập làm văn và Tiếng việt trong từng tác phẩm cụ thể đều nhằm mục đích vừa thiết thực vừa nâng cao của cuốn sách.
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Cuốn 10: Bồi dưỡng Ngữ văn lớp 6.
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	*Hình thức:
NGUYỄN KIM DUNG. Bồi dưỡng Ngữ văn lớp 6/Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Cao Đạt, Lê Phương Liên.: TPHCM.- HCM, 2012.-283tr.; 24cm.



 

* Nội dung:
Nội dung cuốn sách đề cập đến 3 phần: Kiến thức, kĩ năng và thái độ tình cảm.
Phần 1: Kiến thức:
· Nắm được đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa của các đơn vị tiêu biểu của từng bộ phận cấu thành Tiếng việt.

· Nắm được một số khái niệm và thao tác, phân tích tác phẩm.

· Nắm được kiến thức về những kiểu văn bản thường dùng.

Phần 2: Kĩ năng: Hình thành và rèn luyện bốn kĩ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Phần 3: Thái độ tình cảm:

Nâng cao ý thức giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng việt, yêu quí những giá trị chân - thiện - mĩ.
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Cuốn 11: Bồi dưỡng Ngữ văn lớp 7.
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	*Hình thức:
NGUYỄN KIM DUNG. Bồi dưỡng Ngữ văn lớp 7/Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh.: H.- Đại học sư phạm, 2012.-263tr.; 24cm.





* Nội dung:
Nội dung cuốn sách đề cập đến 3 phần: Kiến thức, kĩ năng và thái độ tình cảm.
Phần 1: Kiến thức:

· Nắm được đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa của các đơn vị tiêu biểu của từng bộ phận cấu thành Tiếng việt.

· Nắm được một số khái niệm và thao tác, phân tích tác phẩm.

· Nắm được kiến thức về những kiểu văn bản thường dùng.

Phần 2: Kĩ năng: Hình thành và rèn luyện bốn kĩ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Phần 3: Thái độ tình cảm:

Nâng cao ý thức giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng việt, yêu quí những giá trị chân - thiện - mĩ.
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Cuốn 12: Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan Vật lí 
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	*Hình thức:
TRẦN NGỌC. Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan Vật lí/Trần Ngọc.: H.- Đại  học Quốc Gia, 2012.-263tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 6 phần:


Phần 1: Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm.



Phần 2: Cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT.



Phần 3: Tóm tắt lí thuyết.



Phần 4: Gồm 25 bộ đề thi được soạn bám sát theo phân phối chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Phần 5: Hướng dẫn giải - là phần đáp án và hướng dẫn giải các bài tập điển hình.
Phần 6: Một số đề thi mẫu của Bộ GD&ĐT.
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Cuốn 13: Phân loại và phương pháp giải toán 9 phần Hình học 
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	*Hình thức:
NGUYỄN VĂN CHI. Phân loại và phương pháp giải toán 9 phần Hình học/ Nguyễn Văn Chi.: Tp HCM.- Tổng hợp Tp HCM, 2012.-126tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:



Phần 1     : Hình học (Gồm 4 chương):


Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.


Chương 2: Đường trong.



Chương 3: Góc với đường tròn.



Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu.
Phần 2     : Bài tập tự luyện.
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Cuốn 14: Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6**
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	*Hình thức:
TRẦN THỊ VÂN ANH. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6**/ Trần Thị Vân Anh.: H.- Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011.-231tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:



Phần 1: Đại số.


Phần 2: Hình học.



Mỗi bài được cấu trúc 4 nội dung chính như sau:


- Tóm tắt lí thuyết.



- Các dạng bài tập cơ bản.



- Các ví dụ minh hoạ.



- Bài tập vận dụng.
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Cuốn 15: Nâng cao và phát triển toán 8/1.
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	*Hình thức:
VŨ HỮU BÌNH. Nâng cao và phát triển toán 8T1/Vũ Hữu Bình.: H.- GD, 2008.-239tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Đại số và Hình học.


Phần 1: Đại số: Gồm các chương I, II và ba chuyên đề:



- Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.


- Tính chia hết đối với số nguyên.



- Tính chia hết đối với đa thức.


Phần 2: Hình học: Gồm chương I, II và hai chuyên đề:


- Tìm tập hợp điểm.



- Sử dựng công thức diện tích để thiết lập quan hệ và độ dài đoạn thẳng.
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Cuốn 16: Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 7

	
[image: image16.png]



	*Hình thức:
CAO BÍCH XUÂN. Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 7/Cao Bích Xuân.: H.- GD, 2012.-251tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 


- Phần 1: Bài tập rèn kĩ năng tạo lập văn bản.


- Phần 2: Hướng giải các bài tập.


- Phần 3: Phụ lục - Bài tập tự luận.
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Cuốn 17: Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 8
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	*Hình thức:
CAO BÍCH XUÂN. Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 8/Cao Bích Xuân.: H.- GD, 2012.-267tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: 



- Phần 1: Các dạng bài tập làm văn.


- Phần 2: Các dạng bài tập cảm thụ thơ văn.



- Phần 3: Hướng giải các bài tập.



- Phần 4: Các bài tự luận Ngữ văn 8.
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Cuốn 18: Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn thcs quyển 3 (Dùng cho học sinh lớp 7)
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	*Hình thức:
ĐỖ NGỌC THỐNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn thcs quyển 3 (Dùng cho học sinh lớp 7)/Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Thị Hải Hậu .: H.- GD, 2011.-212tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: 



- Phần 1: Văn học.


- Phần 2: Tiếng việt.



- Phần 3: Tập làm văn.



- Phần 4: Giải đáp và gợi ý.
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Cuốn 19: Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn Toán.
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	*Hình thức:
NGUYỄN HẢI CHÂU. Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn Toán/Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Thế Thạch, Phạm Đức Quang .: H.- GD, 2013.-183tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 



- Phần 1: Hướng dẫn ôn tập kiến thức cơ bản: Gồm 8 chương, bám sát nội dung SGK, mỗi chương gồm các mục:


+ Kiến thức, kĩ năng.



+ Ví dụ.



+ Các bài tập



- Phần 2: Các bài tập ôn luyện.



- Phần 3: Các chuyên đề luyện.



- Phần 4: Giải đáp và gợi ý.
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Cuốn 20: Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn Tiếng anh.
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	*Hình thức:
NGUYỄN KIM HIỀN. Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào 10 trung học phổ thông môn Tiếng anh/Nguyễn Kim Hiền, Phạm Trọng Đạt, Nguyễn Hồng Nhung  .: H.- GD, 2012.-164tr.; 24cm.





* Nội dung: 


Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 



- Phần 1: Hướng dẫn ôn tập: Gồm 9 chuyên đề trọng tâm chương trình Tiếng anh thcs.


- Phần 2: Một số đề luyện tập: Gồm 16 đề luyện tập tổng hợp, được chia làm hai loại đề: Đề cơ bản (dành cho học sinh đại trà) và Đề nâng cao (Dành cho học sinh lớp chuyên).


- Phần 3: Đáp án và hướng dẫn trả lời: Đưa đáp án cho phần 1 và đề luyện tập ở phần 2.
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C – B¶ng tra cøu

	STT
	Tên tài liệu
	Tên sách
	Trang

	1
	Bộ đề thi trắc nghiệm khách quan Vật lí
	B
	13

	2
	Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn thcs quyển 3
	B
	19

	3
	Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6**
	B
	15

	4
	Bồi dưỡng học sinh vào 10 môn Tiếng anh
	B
	21

	5
	Bồi dưỡng Ngữ văn 7
	B
	12

	6
	Bồi dưỡng Ngữ văn 6
	B
	11

	7
	Các dạng bài tập làm văn lớp 7
	C
	17

	8
	Các dạng bài tập làm văn lớp 8
	C
	18

	9
	Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào 10 thpt môn Toán
	C
	20

	10
	Đổi mới phương pháp dạy học …Địa lí 9
	Đ
	2

	11
	Đổi mới phương pháp dạy học …Hoá học 9
	Đ
	3

	12
	Đổi mới phương pháp dạy học …Lịch sử 9
	Đ
	5

	13
	Đổi mới phương pháp dạy học …Ngữ văn 9
	Đ
	7

	14
	Đổi mới phương pháp dạy học …Toán  9
	Đ
	4

	15
	Đổi mới phương pháp dạy học …Vật lí 9
	Đ
	6

	16
	Nâng cao ngữ văn thcs 7
	N
	9

	17
	Nâng cao ngữ văn thcs 8
	N
	10

	18
	Nâng cao và phát triển toán 8/1
	N
	16

	19
	Một số kiến thức và bài tập nâng cao Ngữ văn 6
	M
	8

	20
	Phân loại và phương pháp giải toán 9
	P
	14


Thanh Hà, ngày 13 tháng 02 năm 2014
   Ban giám hiệu                                                                 Phụ trách thư viện

 Phạm Văn Đảm                                                                Nguyễn Thuỳ Hương
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